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Trong đ n kh i ki n g i Tòa án và các tài li u có trong h  s  v  án đ iơ ở ệ ử ệ ồ ơ ụ ạ
di n h p pháp c a nguyên đ n ông Lê Xuân V trình bày: ệ ợ ủ ơ

Vào ngày 17/10/2017 Công ty TNHH thi t b  văn phòng N.P (Công ty N.P)ế ị
có bán cho bà Nguy n Th  M.X là ch  quán nh u Ti n Đ ng 01 b  máy vi tính,ễ ị ủ ậ ế ồ ộ
01 máy in, m t ph n m m tính ti n và l p đ t 01 b  camera g m đ u ghi, ộ ầ ề ề ắ ặ ộ ồ ầ ổ
c ng và 04 camera. Tr c khi mua bà X có đ n công ty xem các thi t b  nêu trênứ ướ ế ế ị
và đã đ ng ý mua, khi giao hàng và X không có ý ki n gì đ n các thi t b  nêu trênồ ế ế ế ị
nên đã ký nh n hàng và h n m t tu n sau s  tr  ti n. Đ n ngày 20/10/2017 bà Xậ ẹ ộ ầ ẽ ả ề ế
g i đi n và kêu công ty l p đ t thêm 02 camera n a và đ n ngày 24/10/2017 côngọ ệ ắ ặ ữ ế
ty N.P đã l p đ t thêm 02 camera thì bà X g i đi n cho công ty N.P yêu c u côngắ ặ ọ ệ ầ
ty đem t t c  các thi t b  đã mua tr c đó v  v i lý do: camera xem không đ c,ấ ả ế ị ướ ề ớ ượ
ph n m m tính ti n không s  d ng đ c. Ngay sau đó nhân viên k  thu t c aầ ề ề ử ụ ượ ỹ ậ ủ
công ty đã đ n ki m tra thì các thi t b  đã bán cho bà X v n ho t đ ng bìnhế ể ế ị ẫ ạ ộ
th ng. Vi c mua bán gi a hai bên không có làm h p đ ng ch  th a thu n b ngườ ệ ữ ợ ồ ỉ ỏ ậ ằ
l i nói và có phi u nh n hàng. Nay Công ty N.P yêu c u bà X ph i tr  cho côngờ ế ậ ầ ả ả
ty N.P t ng s  ti n đã mua các thi t b  nêu trên là 27.746.000 đ ng.ổ ố ề ế ị ồ

T i phiên tòa hôm nay nguyên đ n v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n và cácạ ơ ẫ ữ ầ ở ệ
l i khai ban đ u.ờ ầ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án b  đ n Nguy n Th  M.X trình bày:ệ ồ ơ ụ ị ơ ễ ị
Th ng nh t v i ph n trình bày c a nguyên đ n v  th i gian, t ng s  l ng hàngố ấ ớ ầ ủ ơ ề ờ ổ ố ượ
hóa, giá tr  c a các thi t b  đã mua c a công ty N.P. Tuy nhiên, ch t l ng cácị ủ ế ị ủ ấ ượ
s n ph m đã mua không đúng nh  ban đ u, camera hình nh b  m , ph n m mả ẩ ư ầ ả ị ờ ầ ề
tính ti n không s  d ng đ c. Lúc th a thu n mua bên công ty N.P h a s  choề ử ụ ượ ỏ ậ ứ ẽ
nhân viên k  thu t h  tr  ch  X m t tu n đ  h ng d n ch  X cách s  d ngỹ ậ ỗ ợ ị ộ ầ ể ướ ẫ ị ử ụ
ph n m m nh ng sau khi nh n hàng và l p đ t xong công ty N.P l i đ a nhânầ ề ư ậ ắ ặ ạ ư
viên không có chuyên môn đ n h ng d n và kêu ch  X t  nghiên c u cách sế ướ ẫ ị ự ứ ử
d ng. Giám đ c công ty đã đ ng ý nh n toàn b  các s n ph m đã bán nh ng yêuụ ố ồ ậ ộ ả ẩ ư
c u ch  X ph i tr  cho công ty 5.000.000đ. Toàn b  vi c th a thu n mua bánầ ị ả ả ộ ệ ỏ ậ
gi a ch  X và công ty N.P ch  b ng l i nói, không có văn b n. Nay ch  X yêu c uữ ị ỉ ằ ờ ả ị ầ
tr  l i máy vi tính, máy in, ph n m m và yêu c u đ i l i 01 b  camera có ch tả ạ ầ ề ầ ổ ạ ộ ấ
l ng đúng nh  th a thu n ban đ u.ượ ư ỏ ậ ầ

T i phiên tòa b  đ n yêu c u công ty N.P nh n l i t t c  các tài s n đã bánạ ị ơ ầ ậ ạ ấ ả ả
cho b  đ n.ị ơ
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 [1] Theo đ n kh i ki n và các ch ng c  trong h  s  v  án cho th y gi aơ ở ệ ứ ứ ồ ơ ụ ấ ữ

nguyên đ n và b  đ n có tranh ch p v  vi c n  ti n mua bán máy vi tính, máy in,ơ ị ơ ấ ề ệ ợ ề

b  camera và các thi t b  khác. Tranh ch p này thu c th m quy n gi i quy t c aộ ế ị ấ ộ ẩ ề ả ế ủ

Tòa án nhân dân thành ph  V  Thanh theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 26; Đi m aố ị ị ạ ả ề ể

Kho n 1 Đi u 35; Đi m a Kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ ự

[2] Vi c xác l p h p đ ng gi a các đ ng s : Công ty TNHH thi t b  vănệ ậ ợ ồ ữ ươ ự ế ị

phòng N.P (g i t t Công ty N.P) cho r ng có bán cho bà Nguy n Th  M.X là chọ ắ ằ ễ ị ủ

quán nh u Ti n Đ ng ậ ế ồ 01 b  máy vi tính, 01 máy in, m t ph n m m tính ti n vàộ ộ ầ ề ề

l p đ t 01 b  camera g m đ u ghi,  c ng và 06 camera và m t s  thi t b  khác,ắ ặ ộ ồ ầ ổ ứ ộ ố ế ị

khi bán ch  th a thu n mi ng và phía b  đ n có ký nh n vào hóa đ n bán hàngỉ ỏ ậ ệ ị ơ ậ ơ

v i s  ti n là 27.746.000 đ ng và phí b  đ n ch a thanh toán s  ti n trên choớ ố ề ồ ị ơ ư ố ề

công ty N.P. Trong biên b n hòa gi i và t i phiên tòa b  đ n th a nh n có muaả ả ạ ị ơ ừ ậ

m t s  thi t b  tin h c c a công ty N.P nh  nguyên đ n đã trình bày v i t ng sộ ố ế ị ọ ủ ư ơ ớ ổ ố

ti n là 27.746.000 đ ng và th a nh n ch a thanh toán ti n cho nguyên đ n. Nhề ồ ừ ậ ư ề ơ ư

v y có đ  c  s  vi c mua bán tài s n gi a Công ty N.P và b  đ n là có th t vàậ ủ ơ ở ệ ả ữ ị ơ ậ

vi c mua bán này là hình th c c a vi c giao k t h p đ ng mua bán tài s n. Choệ ứ ủ ệ ế ợ ồ ả

nên nguyên đ n và b  đ n ph i có nghĩa v  th c hi n theo nh ng gì đã giao k t.ơ ị ơ ả ụ ự ệ ữ ế

 [3] V  N i  dung  th a  thu n,ề ộ ỏ ậ  quá  trình  các  bên  th c  hi n  h p đ ng:ự ệ ợ ồ

Nguyên đ n và b  đ n đ u th a nh n v  trình t  mua bán là b  đ n tr c ti p đ nơ ị ơ ề ừ ậ ề ự ị ơ ự ế ế

công ty l a ch n tài s n và khi b  đ n đã ch n đ c tài s n thì phía nguyên đ nự ọ ả ị ơ ọ ượ ả ơ

s  giao hàng và l p đ t hoàn ch nh cho b  đ n và b  đ n s  thanh toán ti n choẽ ắ ặ ỉ ị ơ ị ơ ẽ ề

nguyên đ n sau khi hoàn thành vi c l p đ t các thi t b  đã mua. B  đ n cũng th aơ ệ ắ ặ ế ị ị ơ ừ

nh n vi c mua bán gi a các bên đ u di n ra đúng th a thu n nh  trên, khi giaoậ ệ ữ ề ễ ỏ ậ ư

hàng b  đ n có ki m tra v  s  l ng các m t hàng đã mua và b  đ n đã ký vàoị ơ ể ề ố ượ ặ ị ơ

phi u giao nh n hàng th  hi n vi c bên mua đã nh n đ y đ  nh  đã th a thu n.ế ậ ể ệ ệ ậ ầ ủ ư ỏ ậ

Nh  v y, có đ  c  s  k t lu n nguyên đ n đã th c hi n đúng nghĩa v  giaoư ậ ủ ơ ở ế ậ ơ ự ệ ụ

hàng.

[4] V  nghĩa v  thanh toán ti n: B  đ n cho r ng sau khi đ c l p đ t vàiề ụ ề ị ơ ằ ượ ắ ặ

ngày thì các m t hàng đã mua x y ra v n đ  là camera nhìn không rõ, máy in vàặ ả ấ ề

ph n m m tính ti n không s  d ng đ c nên b  đ n không thanh toán ti n choầ ề ề ử ụ ượ ị ơ ề

nguyên đ n. B  đ n cho r ng khi mua hàng phía nguyên đ n có h a s  cho nhânơ ị ơ ằ ơ ứ ẽ

viên k  thu t xu ng quán h ng d n b  đ n cách s  d ng ph n m m tính ti nỹ ậ ố ướ ẫ ị ơ ử ụ ầ ề ề

và máy in phi u tín ti n trong vòng m t tu n nh ng sau khi l p đ t phía nguyênế ề ộ ầ ư ắ ặ
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đ n không h ng d n nên ch  X không bi t  cách  s  d ng.  Tuy nhiên,  phíaơ ướ ẫ ị ế ử ụ

nguyên đ n không th a nh n ý ki n ph n bác c a b  đ n, nguyên đ n cho r ngơ ừ ậ ế ả ủ ị ơ ơ ằ

công ty N.P không có cam k t s  h ng d n b  đ n cách s  d ng ph n m m tínhế ẽ ướ ẫ ị ơ ử ụ ầ ề

ti n trong su t m t tu n và khi cài đ t ph n m m thanh toán ti n nhân viên côngề ố ộ ầ ặ ầ ề ề

ty N.P đã có h ng d n cách s  d ng ph n m m cho b  đ n. Xét th y vi c muaướ ẫ ử ụ ầ ề ị ơ ấ ệ

bán gi a các bên ch  đ c th c hi n b ng l i nói, không có văn b n th  hi nữ ỉ ượ ự ệ ằ ờ ả ể ệ

vi c th a thu n v  cách h ng d n s  d ng tài  s n gi a các bên nên vi cệ ỏ ậ ề ướ ẫ ử ụ ả ữ ệ

h ng d n cách s  d ng ph n m m đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 443ướ ẫ ử ụ ầ ề ượ ự ệ ị ạ ề

B  lu t dân s  2015: ộ ậ ự “Bên bán có nghĩa v  cung c p cho bên mua thông tin c nụ ấ ầ

thi t v  tài s n mua bán và h ng d n cách s  d ng tài s n đó; n u bên bánế ề ả ướ ẫ ử ụ ả ế

không th c hi n nghĩa v  này thì bên mua có quy n yêu c u bên bán ph i th cự ệ ụ ề ầ ả ự

hi n trong m t th i h n h p lý; n u bên bán v n không th c hi n làm cho bênệ ộ ờ ạ ợ ế ẫ ự ệ

mua không đ t đ c m c đích giao k t h p đ ng thì bên mua có quy n h y bạ ượ ụ ế ợ ồ ề ủ ỏ

h p đ ng và yêu c u b i th ng thi t h i”ợ ồ ầ ồ ườ ệ ạ . .B  đ n th a nh n khi l p đ t máy viị ơ ừ ậ ắ ặ

tính nhân viên công ty N.P có h ng d n cách s  d ng cho b  đ n nh ng nhânướ ẫ ử ụ ị ơ ư

viên đó không có chuyên môn nên không h ng d n cho b  đ n đ c. T i phiênướ ẫ ị ơ ượ ạ

tòa b  đ n cho r ng khi đi mua máy vi tính b  đ n cũng không s  d ng th  ph mị ơ ằ ị ơ ử ụ ử ầ

m m cũng nh  ch a bi t đó là ph n m m gì và cách s  d ng ra sao nh ng v nề ư ư ế ầ ề ử ụ ư ẫ

đ ng ý mua cho nên vi c ch  X không bi t cách s  d ng không ph i do l i c aồ ệ ị ế ử ụ ả ỗ ủ

nguyên đ n. Nh  v y, có đ  c  s  xác đ nh nguyên đ n đã th c hi n nghĩa vơ ư ậ ủ ơ ở ị ơ ự ệ ụ

h ng d n cách s  d ng tài s n cho b  đ n và b  đ n cũng không cung c p đ cướ ẫ ử ụ ả ị ơ ị ơ ấ ượ

ch ng c  th  hi n gi a hai bên có th a thu n v  vi c nguyên đ n s  c  ng iứ ứ ể ệ ữ ỏ ậ ề ệ ơ ẽ ử ườ

h ng d n b  đ n cách s  d ng ph n m m tính ti n trong m t tu n. Cho nênướ ẫ ị ơ ử ụ ầ ề ề ộ ầ

vi c b  đ n yêu c u nguyên đ n nh n l i máy in và ph n m m thanh toán ti n làệ ị ơ ầ ơ ậ ạ ầ ề ề

không có c  s  ch p nh n.ơ ở ấ ậ

Đ i v i b  camera, b  đ n cho r ng hình nh camera không rõ nh  lúc bố ớ ộ ị ơ ằ ả ư ị

đ n đ c xem t i c a hàng công ty. B  đ n có g i đi n báo cho công ty N.P bi tơ ượ ạ ử ị ơ ọ ệ ế

và yêu c u công ty N.P ph i đ i camera khác cho b  đ n nh ng nguyên đ nầ ả ổ ị ơ ư ơ

không đ ng ý đ i camera khác. Xét th y, lúc nguyên đ n giao tài s n cho b  đ n,ồ ổ ấ ơ ả ị ơ

b  đ n đã ki m tra l i các tài s n đã đúng nh  tài s n b  đ n đã đ t mua và bị ơ ể ạ ả ư ả ị ơ ặ ị

đ n đã đ ng ý nh n tài s n và đã ký xác nh n vào phi u giao hàng. T i phiên tòaơ ồ ậ ả ậ ế ạ

b  đ n th a nh n sau khi l p đ t camera s  d ng bình th ng nh ng sau đó vàiị ơ ừ ậ ắ ặ ử ụ ườ ư

ngày thì hình nh không rõ nét, không nhìn xa đ c cho nên b  đ n cho r ng tàiả ượ ị ơ ằ
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s n nguyên đ n giao cho b  đ n không đúng ch t l ng nh  th a thu n ban đ u.ả ơ ị ơ ấ ượ ư ỏ ậ ầ

Nguyên đ n cho r ng nhân viên k  thu t c a công ty N.P có đ n ki m tra vàơ ằ ỹ ậ ủ ế ể

camera v n ho t đ ng bình th ng. Theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 448 Bẫ ạ ộ ườ ị ạ ả ề ộ

lu t dân s : ậ ự “Bên mua có quy n yêu c u bên bán hoàn thành vi c s a ch a trongề ầ ệ ử ữ

th i h n do các bên th a thu n ho c trong m t th i gian h p lý; n u bên bánờ ạ ỏ ậ ặ ộ ờ ợ ế

không th  s a ch a đ c ho c không th  hoàn thành vi c s a ch a trong th iể ử ữ ượ ặ ể ệ ử ữ ờ

h n đó thì bên mua có quy n yêu c u gi m giá, đ i v t có khuy t t t l y v tạ ề ầ ả ổ ậ ế ậ ấ ậ

khác ho c tr  l i v t và l y l i ti n”ặ ả ạ ậ ấ ạ ề .  Tuy nhiên, b  đ n không cung c p đ cị ơ ấ ượ

ch ng c  ch ng minh cho vi c đã thông báo nguyên đ n đ n s a ch a l i s nứ ứ ứ ệ ơ ế ử ữ ạ ả

ph m nh ng nguyên đ n không đ n, b  đ n cũng không cung c p đ c ch ngẩ ư ơ ế ị ơ ấ ượ ứ

c  ch ng minh là các tài s n nguyên đ n giao cho b  đ n không đúng nh  ch tứ ứ ả ơ ị ơ ư ấ

l ng mà nhà x n su t đã công b  và b  đ n cũng không yêu c u Tòa án ti nượ ả ấ ố ị ơ ầ ế

hành th  t c tr ng c u giám đ nh ch t l ng s n ph m. Vì v y, vi c b  đ n yêuủ ụ ư ầ ị ấ ượ ả ẩ ậ ệ ị ơ

c u nguyên đ n nh n l i tài s n là không có c  s  ch p nh n.ầ ơ ậ ạ ả ơ ở ấ ậ

[5] T  nh ng phân tích trên có đ  c  s  đ  xác đ nh b  đ n đã nh n đ  cácừ ữ ủ ơ ở ể ị ị ơ ậ ủ

s n ph m đã đ t mua c a nguyên đ n, nguyên đ n cũng không ch ng minh đ cả ẩ ặ ủ ơ ơ ứ ượ

các s n ph m đã mua có ch t l ng không đúng nh  th a thu n ban đ u và cũngả ẩ ấ ượ ư ỏ ậ ầ

không ch ng minh đ c đã thông báo cho nguyên đ n đ n s a  ch a nh ngứ ượ ơ ế ử ữ ư

nguyên đ n không ti n hành s a ch a cho nên b  đ n ph i có nghĩa v  thanhơ ế ử ữ ị ơ ả ụ

toán ti n mua tài s n trên cho nguyên đ n. Vì v y, H i đ ng xét x  ch p nh nề ả ơ ậ ộ ồ ử ấ ậ

yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Án phí dân s  s  th m bu c b  đ n Nguy nầ ở ệ ủ ơ ự ơ ẩ ộ ị ơ ễ

Th  M.X ph i ch u toàn b  theo quy đ nh pháp lu t.ị ả ị ộ ị ậ

Vì các l  trên, ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào: Các Đi u 26, 35, 39, Đi u 147ứ ề ề  c a B  lu t t  t ng dân s ;ủ ộ ậ ố ụ ự

các  Đi u  430;  433;  440;  443;  445;  448  B  lu t  dân  s  2015.  Ngh  quy tề ộ ậ ự ị ế

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i quyủ Ủ ườ ụ ố ộ

đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòaị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

án.

1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n Công ty TNHH thi t bấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ế ị

Văn phòng N.P.

Bu c bà Nguy n Th  M.X ph i có trách nhi m tr  cho Công ty TNHHộ ễ ị ả ệ ả

thi t b  Văn phòng N.P s  ti n là ế ị ố ề 27.746.000 đ ng (Hai m i b y tri u b y trămồ ươ ả ệ ả
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b n m i sáu nghìn đ ng)ố ươ ồ .

“K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ iể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố
v i các kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án) cho đ n khi thi hànhớ ả ề ả ả ườ ượ ế
án xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch uấ ả ả ề ả ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iả ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ
kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  năm 2015.ả ề ộ ậ ự ”

2.  Án  phí  dân  s  s  th m:  Bu c  bà  Nguy n  Th  M.X  ph i  n p  là:ự ơ ẩ ộ ễ ị ả ộ

1.387.000 đ ng (M t tri u ba trăm tám m i b y nghìn đ ng). ồ ộ ệ ươ ả ồ

Công ty TNHH thi t b  Văn phòng N.Pế ị  đ c nh n l i s  ti n t m ng ánượ ậ ạ ố ề ạ ứ

phí đã n p là 693.500 đ ng (Sáu trăm chín m i ba nghìn năm trăm đ ng) theoộ ồ ươ ồ

biên lai thu s  0012679 ngày 20 tháng 12 năm 2017 t i Chi c c Thi hành án dânố ạ ụ

s  thành ph  V  Thanh, t nh H u Giang. ự ố ị ỉ ậ

3. Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  tươ ự ề ơ ờ ạ ể ừ

ngày tuyên án.

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ

án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự

quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ả ậ ề ầ ự ệ

ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu tặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ

Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề

30 Lu t Thi hành án dân s . ậ ự

N i nh n:ơ ậ

-VKSND TP V  Thanh;ị

- THADS TP V  Thanh;ị

- Đ ng s ;ươ ự

- L u HS, VT.ư

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

Huỳnh Th  Trinhị
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